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Mở đầu

• Nhiễm nấm da là một tình trạng 
thường gặp trên LS.

• Sử dụng việc kháng nấm hệ 
thống trong nhiều trường hợp 
đặc biệt còn gặp nhiều khó khăn



1
•  Tổng quan nấm da

2
•  Thuốc kháng nấm

3
•  Một số lưu ý trên các đối tượng đặc biệt

NỘI DUNG



1. Tổng quan nhiễm nấm da

Bolognia_4th_edition, “Antimicrobial drugs”, Ch127, pp.2229-2239



NHIỄM NẤM DA

Vi nấm cạn: giới hạn ở lớp sừng của 
da, tóc, móng.

- Vi nấm sợi tơ

- Vi nấm hạt men 

Nấm dưới da: liên quan lớp bì, 
mô mỡ dưới da

- Sporotrichosis

- Mycetoma

- Chromoblastomycosis

- Lobomycosis

Nấm hệ thống

Nhiễm nấm thực sự: 

- Histoplasmosis

- Blastomycosis

- Coccidioidomycosis

- Paracoccidioidomycosis

Nhiễm trùng cơ hội

Fitzpatrick’s Dermatology 9th edition, “Antifungals”, chapter 188, pp.3436-3449



https://id.pinterest.com/pin/613685886707168720/ https://drfungus.org/knowledge-base/antifungal-pharmacology/



2. Thuốc kháng nấm

4 đích tác động chính là:

- Màng tế bào

- Thành tế bào

- Tổng hợp DNA/RNA

- Cơ chế khác: vi ống, ti thể,…

Bolognia_4th_edition, “Antimicrobial drugs”, Ch127, pp.2229-2239



Màng tb

Polyenes

Azoles

Allylamine, 
benzylamine

Thành tb

Ức chế tổng 
hợp Glucan:

echinocandins

Tổng hợp 
DNA/RNA

Flucytosine

Cơ chế 
khác

Thoi phân bào: 
Griseofulvin

Selenium
sulfide

Ciclopirox
olamine



Fitzpatrick’s Dermatology 9th edition, “Antifungals”, chapter 188, pp.3436-3449 Bolognia_4th_edition, “Antimicrobial drugs”, Ch127, pp.2229-2239



Lịch sử ra đời



Chỉ định của các thuốc kháng nấm thường dùng



Dermatophytes



Candidas



Các đối 
tượng 

đặc biệt

1. BN Suy gan

3. PNCT

2. Trẻ em



Comprehensive Dermatologic Drug Therapy 4th



Gadour E, Kotb A (October 21, 2021) Systematic Review of Antifungal-Induced Acute Liver Failure. Cureus 13(10): e18940. DOI

10.7759/cureus.18940





Gadour E, Kotb A (October 21, 2021) Systematic Review of Antifungal-Induced Acute Liver Failure. Cureus 13(10): e18940. DOI

10.7759/cureus.18940



J. Fungi 2018, 4, 133; doi:10.3390/jof4040133





Các đối 
tượng 

đặc biệt

1. BN 
Suy gan

3. PNCT

2. Trẻ em



TRẺ EM

• Hiện tại chưa có guideline cụ thể cho nhóm tuổi nhỏ 0-2 tuổi

http://dx.doi.org10.1016/j.jpeds.2016.12.042



• Griseofuvin: off-label an toàn từ 1 tháng tuổi (10 mg/kg/ngày).

• Terbinafin: dữ liệu an toàn cho trẻ từ 1 tuổi

• Itraconazole: chứng cứ an toàn cho trẻ từ 3 tuần tuổi.

• Fluconazole: chứng cứ an toàn cho trẻ từ 3 tuần tuổi

Use of Antifungals in Pediatric Superficial Dermatophytosis, DOI: 10.4103/ijpd.IJPD_33_20.

https://www.nhs.uk/medicines/terbinafine/who-can-and-cannot-take-or-use-terbinafine/



• Tổng 168 cases, 
trong đó 121 trẻ từ 
0-12th.

• Sử dụng cả 4 loại 
kháng nấm uống.

• Tất cả trẻ đều đáp 
ứng tốt và không 
ghi nhận tác dụng 
phụ đáng kể

http://dx.doi.org10.1016/j.jpeds.2016.12.042



Các đối 
tượng 

đặc biệt

1. BN Suy gan

3. PNCT

2. Trẻ em



The Journal of Obstetrics and Gynecology of India (November–December 2021) 71(6):577–582 
https://doi.org/10.1007/s13224-021-01586-8



Một vài lưu ý khác

• Tính kháng viêm: 1 vài thuốc kháng nấm bôi được chứng minh có 
hiệu quả kháng viêm, có lợi trong nấm da do Dermatophyte, hay các 
bệnh da viêm khác: Azoles, Allylamine/benzylamine, Ciclopirox 
olamine. Trong nhóm azole có bifonazole và Ketoconazole có tính 
kháng viêm mạnh hơn cả (ngang bằng Hydrocortisone 1%), nên được 
dùng nhiều trong viêm da tiết bã.

• Tính kháng khuẩn: Azoles (Clotrimazole, econazole, miconazole,
oxiconazole, sertaconazole), terbinafine có thể kháng 1 số vi khuẩn 
gram (+) và gram (-)



Propylene Glycol-Induced Irritancy

• Propylene glycol là 1 thành phần 
được dùng để tăng tính thấm 
của một số loại thuốc khi bôi 
trên da, và có thể như là “con 
dao 2 lưỡi” vì làm tăng nguy cơ 
kích ứng (và dị ứng) trong tỉ lệ 
nhỏ BN, đặc biệt khi bôi lên da 
đang viêm, nứt hay loét.



Tài liệu tham khảo

• Bolognia_4th_edition, “Antimicrobial drugs”, Ch127, pp.2229-2239

• Fitzpatrick’s Dermatology 9th edition, “Antifungals”, chapter 188, pp.3436-3449

• Comprehensive Dermatologic Drug Therapy 4th

• The Journal of Obstetrics and Gynecology of India (November–December 2021) 
71(6):577–582 https://doi.org/10.1007/s13224-021-01586-8

• J. Fungi 2018, 4, 133; doi:10.3390/jof4040133

• Antimicrobial agents and chemotherapy, oct. 2011, p. 4880–4887 vol. 55, no. 10 
0066-4804/11/$12.00, doi:10.1128/aac.00621-11
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